
Cucina in vietnamita Stampa solo fronte, piega lungo la linea tratteggiata centrale e ritaglia lungo le linee grigie

đĩa bát

una ciotola

Họ ăn từ cái bát.
Mangiano dalla ciotola.

Lezione 98 · Cucina e stoviglie

un piatto

Cô ấy đặt thức ăn lên đĩa.
Mette il cibo sul piatto.

Lezione 98 · Cucina e stoviglie

bình đựng nước cốc

una tazza

Cái cốc này rất nóng.
Questa tazza è molto calda.

Lezione 98 · Cucina e stoviglie

una brocca

Cho tôi xin cái bình đựng
nước đó được không?

Mi puoi dare quella brocca
d'acqua?

Lezione 98 · Cucina e stoviglie

ấm trà cái dĩa

una forchetta

Họ cần một cái dĩa sạch.
Hanno bisogno di una

forchetta pulita.

Lezione 98 · Cucina e stoviglie

una teiera

Anh ấy cần một cái ấm trà
mới.

Ha bisogno di una nuova
teiera.

Lezione 98 · Cucina e stoviglie

con dao thìa

un cucchiaio

Tôi có một cái thìa ở đây.
Ho un cucchiaio qui.

Lezione 98 · Cucina e stoviglie

un coltello

Con dao cắt quả cà chua.
Un coltello taglia il pomodoro.

Lezione 98 · Cucina e stoviglie
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khăn giấy nồi

una pentola

Họ nấu ăn trong cái nồi.
Cucinano nella pentola.

Lezione 98 · Cucina e stoviglie

un tovagliolo

Cô ấy dùng một tờ khăn
giấy.

Lei usa un tovagliolo di carta.

Lezione 98 · Cucina e stoviglie

cái chảo ấm đun nước

un bollitore

Chiếc ấm đun nước này đun
sôi nước rất nhanh.

Questo bollitore fa bollire
l'acqua velocemente.

Lezione 98 · Cucina e stoviglie

una padella

Bạn cần một cái chảo sạch.
Hai bisogno di una padella

pulita.

Lezione 98 · Cucina e stoviglie

rót khuấy

mescolare

Tôi khuấy bát súp nóng.
Mescolo la zuppa calda.

Lezione 71 · Verbi di cucina

versare

Cô ấy rót nước vào cốc.
Lei versa l'acqua nella tazza.

Lezione 71 · Verbi di cucina

chặt nhúng

immergere

Cô ấy nhúng miếng vải vào
nước.

Lei immerge il panno
nell'acqua.

Lezione 71 · Verbi di cucina

tagliare

Người đàn ông chặt củi.
L'uomo taglia la legna.

Lezione 71 · Verbi di cucina
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bóc nạo

grattugiare

Cô ấy nạo rau củ.
Lei grattugia le verdure.

Lezione 71 · Verbi di cucina

sbucciare

Cô ấy bóc vỏ quả cam.
Lei sbuccia l'arancia.

Lezione 71 · Verbi di cucina

nhiệt trộn

mischiare

Tôi trộn muối và nước.
Mischio il sale e l'acqua.

Lezione 71 · Verbi di cucina

un calore

Tôi cảm thấy nhiệt từ ngọn
lửa.

Sento il calore del fuoco.

Lezione 71 · Verbi di cucina

phết làm tan

sciogliere

Mặt trời làm tan băng.
Il sole scioglie il ghiaccio.

Lezione 71 · Verbi di cucina

spalmare

Cô ấy phết bơ lên bánh mì.
Lei spalma il burro sul pane.

Lezione 71 · Verbi di cucina

đo đổ đầy

riempire

Tôi đổ đầy nước vào cốc.
Riempio la tazza d'acqua.

Lezione 71 · Verbi di cucina

misurare

Tôi đo sợi dây dài.
Io misuro la corda lunga.

Lezione 71 · Verbi di cucina
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muối đường

uno zucchero

Thỉnh thoảng tôi cho đường
vào trà.

A volte metto lo zucchero nel
mio tè.

Lezione 91 · Ingredienti e condimenti

un sale

Bạn cần muối cho món súp
này.

Ti serve il sale per la zuppa.

Lezione 91 · Ingredienti e condimenti

hạt tiêu dầu

un olio

Họ luôn nấu ăn bằng dầu.
Cucinano sempre con l'olio.

Lezione 91 · Ingredienti e condimenti

un pepe

Cô ấy cho thêm hạt tiêu vào
trứng.

Aggiunge il pepe alle uova.

Lezione 91 · Ingredienti e condimenti

bơ bột mì

una farina

Tôi nghĩ công thức này cần
bột mì.

Credo che questa ricetta abbia
bisogno di farina.

Lezione 91 · Ingredienti e condimenti

un burro

Chúng tôi thích ăn bơ với
bánh mì nướng.

Ci piace il burro sul pane
tostato.

Lezione 91 · Ingredienti e condimenti

giấm nước sốt

una salsa

Anh ấy đặc biệt thích nước
sốt cay.

Gli piace soprattutto la salsa
piccante.

Lezione 91 · Ingredienti e condimenti

un aceto

Bạn có thể thêm giấm vào
bất kỳ món salad nào.
Puoi aggiungere aceto a

qualsiasi insalata.

Lezione 91 · Ingredienti e condimenti
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tương cà mù tạt

una senape

Đây không phải là mù tạt
vàng sao?

Non è questa senape gialla?

Lezione 91 · Ingredienti e condimenti

un ketchup

Tôi muốn thêm một ít tương
cà với món này.

Voglio del ketchup con questo.

Lezione 91 · Ingredienti e condimenti

sốt mayonnaise mật ong

un miele

Chúng tôi ăn bánh mì nướng
với mật ong vào bữa sáng.

A colazione mangiamo il miele
sul pane tostato.

Lezione 91 · Ingredienti e condimenti

una maionese

Cô ấy thích cho sốt
mayonnaise vào bánh mì

kẹp.
Le piace la maionese sui

tramezzini.

Lezione 91 · Ingredienti e condimenti
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